
BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 10/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/08/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 07/08/2020

Trang 1/6



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 10/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 2/6

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Tình hình giảm phát trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Hoa lục được đã được cải thiện. Cục thống kê quốc gia 
Trung Quốc thông báo chỉ số giá sản xuất PPI tháng 7/2020 chỉ giảm 2.4% so với cùng kỳ năm 2019, mức giảm nhẹ hơn 
so với dự báo 2.5% theo khảo sát của Reuters và mức giảm 3% trong tháng 6/2020. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng 
tháng 7 CPI tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0.2 điểm phần trăm so với tháng 6. 

§ Cục thống kê Malaysia (DOSM) báo cáo, xuất khẩu cao su tự nhiên tháng 6 của Malaysia đạt 38,587 tấn, tăng 14.2% 
so với tháng 5. Trung Quốc vẫn là thị trường chính nhập khẩu cao su Malaysia, chiếm tới 68.1%, tiếp đến là Phần Lan 
(4.2%), Đức (3.8%), Mỹ (2.9%) và Đài Loan (2.7%). Găng tay cao su vẫn là mặt hàng xuất khẩu chính, với giá trị kim 
ngạch tăng 30.7% so với tháng 5. Riêng ngành sản xuất găng tay đã tiêu thụ tới 34,358 tấn, tương đương 77.7% tổng 
lượng tiêu thụ cao su nội địa của Malaysia. Sản lượng cao su tự nhiên tháng 6 đạt 33,531 tấn, tăng 59.3% so với tháng 
5, trong khi lượng tồn kho cao su giảm 12.6%, xuống còn 254,105 tấn.

§ Hiệp hội các nhà máy dệt Bangladesh (BTMA) cho biết, trong năm tài khóa 2019/20, nước này đã nhập khẩu 7.1 triệu 
kiện bông, giảm 13.4% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn một thập kỷ qua, ngành dệt may 
Bangladesh chứng kiến lượng nhập khẩu bông giảm mạnh như vậy, do nhu cầu tiêu thụ và đơn hàng xuất khẩu dệt may 
giảm mạnh. Thông thường, sản lượng bông nội địa của Bangladesh chỉ đủ để cung cấp 3% cho nhu cầu trong nước. 

§ Cục thống kê quốc gia Nigeria (NBS) cho biết, trong năm tài khóa 04/2019-03/2020, xuất khẩu hạt cacao của nước 
này đạt 109.6 tỷ naira (313.33 triệu USD), chiếm 37.8% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước này. Các thị 
trường chính nhập khẩu cacao Nigeria gồm Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Bỉ, Malaysia và Estonia. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US 
giảm xuống mức 
3.975 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
07/08.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US 
giảm xuống mức 
1.467 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
07/08.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US giữ 
nguyên ở mức 6,712 
kiện tính đến ngày 
06/08.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 48%. Nhiệt độ 12 - 29 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới. 
Nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 78%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời không mưa, 
nắng hanh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 39 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 
36%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xinjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm u, 
mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 68%. Nhiệt độ 22 – 35 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 89%. Nhiệt độ từ 23 - 28 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, không 
mưa, nắng nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 67%, nhiệt độ dao động từ 18 - 32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US giảm 
1.32% xuống mức 115.45 cents/pound. 

 Kháng cự: 119.20; 121.90     Hỗ trợ: 114.20; 111.40 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US tăng 1.43% 
lên mức 2,546 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,578; 2,611  Hỗ trợ: 2,544; 2,511

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giảm 
2.09% xuống mức 12.67 cents/pound.

 Kháng cự: 12.81; 13.11  Hỗ trợ: 12.64; 12.34

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US giảm 
mạnh 3.84% xuống mức 62.36 US cents/pound. 

 Kháng cự: 63.13; 64.10  Hỗ trợ: 61.38; 60.41

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn OSE tăng 
1.35% lên mức 164.7 JPY/kg. 

 Kháng cự: 165.0; 165.7  Hỗ trợ: 163.4; 162.0

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 09 trên sàn SGX tăng 
1.54% lên mức 131.8 US cents/kg

 Kháng cự: 133.8; 136.8  Hỗ trợ: 128.8; 126.8


